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Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 (Kèm theo Quyết định số             / QĐ-TTPVHCC ngày        tháng     năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (08 thủ tục)

TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1 1.014383

Thủ tục đặt và tổ 
chức xét tặng 
giải thưởng của 
tổ chức, cá nhân 
cư trú hoặc hoạt 
động hợp pháp 
tại Việt Nam

25 ngày kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 263/2025/NĐ-CP 
ngày14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Luật Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 
chức khoa học và công nghệ công 
lập, nhân lực, nhân tài và giải 
thưởng trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo.
- Quyết định số 3200/QĐ-BKHCN 
ngày 16/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417721&qdcbid=112961&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-Doi-moi-sang-tao-2025-so-93-2025-QH15-581164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-Doi-moi-sang-tao-2025-so-93-2025-QH15-581164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

2 1.014388

Cho phép thành 
lập và phê duyệt 
điều lệ tổ chức 
và hoạt động của 
tổ chức khoa học 
và công nghệ có 
vốn nước ngoài

35 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 
ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

3 1.014389

Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký tổ 
chức khoa học 
và công nghệ

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Thông tư số 10/2025/TT-
BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417741&qdcbid=112980&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 
ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

4 1.014390

Thay đổi, bổ 
sung, cấp lại giấy 
chứng nhận đăng 
ký tổ chức khoa 
học và công 
nghệ

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Thông tư số 10/2025/TT-
BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417742&qdcbid=112980&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

5 1.014391

Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký 
văn phòng đại 
diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa 
học và công 
nghệ

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Thông tư số 10/2025/TT-
BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 
ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417478&qdcbid=112980&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)
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https://dichvucong.gov.vn)
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https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

6 1.014392

Thay đổi, bổ 
sung, cấp lại 
Giấy chứng nhận 
đăng ký văn 
phòng đại diện, 
chi nhánh của tổ 
chức khoa học 
và công nghệ

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Thông tư số 10/2025/TT-
BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 
ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

7 1.014393
Công nhận trung 
tâm nghiên cứu 
và phát triển

30 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
-Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417489&qdcbid=112980&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417759&qdcbid=112980&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Thông tư số 10/2025/TT-
BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 
ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.

8 1.014394

Thành lập đơn vị 
trực thuộc ở 
nước ngoài của 
tổ chức khoa học 
và công nghệ

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy định.

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công Thành phố 
- các Chi nhánh

Lựa chọn 1 trong các 
cách thức sau:
- Nộp trực tiếp;
- Nộp thông qua dịch vụ 
bưu chính công ích;
- Nộp trực tuyến qua
Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia
(https://dichvucong.gov.
vn)

Không

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP 
ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Thông tư số 10/2025/TT-

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=417490&qdcbid=112980&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)

https://dichvucong.gov.vn)
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TT Mã 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí,
lệ phí Căn cứ văn bản pháp lý

BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN 
ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành và bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học 
và công nghệ.
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PHẦN II: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (14 thủ tục)

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính
Tên văn bản quy phạm pháp luật

quy định việc bãi bỏ

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

1 3.000259

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về 
khoa học và công nghệ của tổ 
chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt 
động hợp pháp tại Việt Nam

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân 
tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo.
- Quyết định số 3200/QĐ-BKHCN ngày 16/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

2 1.011818

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách 
nhà nước và nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ do quỹ của Nhà nước 
trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

3 1.011820 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ không 
sử dụng ngân sách nhà nước.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống 
kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=369849&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-263-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-Doi-moi-sang-tao-2025-so-93-2025-QH15-581164.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-Doi-moi-sang-tao-2025-so-93-2025-QH15-581164.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=326939&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=326941&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
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- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

4 1.011819

Đăng ký thông tin kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được mua bằng ngân sách 
nhà nước thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi 
bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

5 1.001786
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động lần đầu cho tổ chức khoa học 
và công nghệ.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

6 1.001747
Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động của 
tổ chức khoa học và công nghệ.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

7 1.001770 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động của tổ chức khoa học và 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=326940&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=229412&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=229411&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=163120&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
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công nghệ. quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

8 1.001716

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần 
đầu cho văn phòng đại diện, chi 
nhánh của tổ chức khoa học và 
công nghệ.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

9 1.001677

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy 
chứng nhận hoạt động cho văn 
phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ

 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/ 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

10 1.001693
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động 
cho văn phòng đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa học và công nghệ

 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=229410&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=229416&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=163122&qdcbid=103029&r_url=danh_sach_tthc
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11 1.013938
Cho phép thành lập và phê duyệt 
điều lệ của tổ chức khoa học và 
công nghệ có vốn nước ngoài.

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

12 1.013941

Cấp Giấy phép thành lập lần đầu 
cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh 
của tổ chức khoa học và công nghệ 
nước ngoài tại Việt Nam.

-  Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành 
và bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

13 1.013920
Đề nghị thành lập tổ chức khoa học 
và công nghệ trực thuộc ở nước 
ngoài

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.
- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.

14 1.013926 Đề nghị thành lập Văn phòng đại 
diện, Chi nhánh của tổ chức khoa 
học và công nghệ Việt Nam ở nước 
ngoài

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.
- Nghị định số 262/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, 
chuyển đổi số và các vấn đề chung.

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=395190&qdcbid=106643&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=395191&qdcbid=106643&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=395192&qdcbid=106643&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=395193&qdcbid=106643&r_url=danh_sach_tthc
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- Quyết định số 3212/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ 
lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ.
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